
TỔNG HỢP NỘI DUNG CHI
Tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất (theo Thông tư 61/2022/TT-BTC)

TT Nội dung ((Điều 4)) Quy định mức chi (Điều 5) Quy định hiện hành

Đề xuất
(đồng/người/n

gày; 02
buổi/ngày)

Ghi chú

1 Nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

a
Chi tuyên truyền các chính sách, chế độ về bồi dưỡng, hỗ trợ, tái định cư khi
nhà nước thu hồi đất và tổ chức vận động các đối tượng liên quan thực hiện
quyết định thu hồi đất

Chưa có quy định 200,000

Đã được hưởng
lương; chỉ hỗ trợ
phụ cấp lưu trú
(hỗ trợ ngoài

lương)

b Chi điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm theo quy định tại khoản 1 Điều 69
của Luật Đất đai năm 2013 gồm:

- Phát tờ khai, hướng dẫn người bị thiệt hại kê khai; Chưa có quy định 200,000

- Trích đo địa chính thửa đất đối với thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính
phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; Chưa có quy định 200,000

-

Đo đạc xác định diện tích thực tế các thửa đất nằm trong ranh giới khu đất thu
hồi để thực hiện dự án (nếu có) của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm
căn cứ thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
trong trường hợp phải đo đạc lại;

Chưa có quy định 200,000

- Kiểm kê số lượng nhà, công trình, cây trồng, vật nuôi và tài sản khác bị thiệt
hại khi Nhà nước thu hồi đất của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; Chưa có quy định 200,000

-
 Kiểm tra, đối chiếu giữa tờ khai với kết quả kiểm kê, xác định mức độ thiệt
hại đối với từng đối tượng bị thu hồi đất cụ thể; tính toán giá trị thiệt hại về
đất đai, nhà, công trình, cây trồng, vật nuôi và tài sản khác

Chưa có quy định 200,000

c

Chi lập, thẩm định, chấp thuận, phê duyệt, công khai phương án bồi thường,
hỗ trợ, tái định cư từ khâu tinh toàn các chi tiêu, xác định mức bồi thường, hỗ
trợ  đến  khâu  phê  duyệt  phương  án,  thông  báo  công  khai  phương  án  bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư

Chưa có quy định 200,000

d
Chi tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê
duyệt theo quy định

Chưa có quy định 200,000

đ)
Chi phục vụ việc hướng dẫn thực hiện, giải quyết những vướng mắc trong tổ
chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan nhà
nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định

Chưa có quy định 200,000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



e)
Chi thuê nhà làm việc, thuê và mua sắm máy móc, thiết bị để thực hiện công
tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường và
cơ quan thẩm định

Việc thuê nhà làm việc,  thuê
và mua sắm máy móc, thiết bị
thực  hiện  theo  quy  định  của
pháp luật về quản lý, sử dụng
tài sản công, pháp luật về đấu
thầu và pháp luật có liên quan

g Chi in ấn, phô tô tài liệu, văn phòng phẩm, thông tin liên lạc (bưu chính, điện
thoại), xăng xe

Tính theo nhu cầu thực tế của
từng  dự  án,  tiểu  dự  án,  đảm
bảo tiết kiệm, hiệu quả, có hóa
đơn chứng từ hợp pháp

h

Chi thuê nhân công thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu
có).  Việc thuê nhân công do người  đứng đầu Tổ chức làm nhiệm vụ bồi
thường quyết định, quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ và chỉ được thực hiện
khi Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường không có đủ nhân sự để thực hiện và
không được thực hiện nhiệm vụ trùng lắp với nhân sự của Tổ chức làm nhiệm
vụ bồi thường

Chưa có quy định 200,000

Đảm bảo không
thấp hơn lương
tối thiểu vùng
(mức lương

4.160.000đ/22
ngày = 189.000đ)

i Các nội dung chi khác có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư

Các nội dung chi khác có liên
quan trực tiếp đến việc tổ

chức thực hiện bồi thường, hỗ
trợ, tái định cư chưa có định
mức, tiêu chuẩn, đơn giá do
cơ quan nhà nước có thẩm
quyền quy định: Thực hiện

theo mức chi thực tế, đảm bảo
tiết kiệm, hiệu quả, có hóa

đơn chứng từ hợp pháp

2 Nội dung chỉ tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi
đất

a Chi thông báo, tuyên truyền vận động các đối tượng thực hiện quyết định
cưỡng chế kiểm đếm, quyết định cưỡng chế thu hồi đất Chưa có quy định 200,000

TT Nội dung ((Điều 4)) Quy định mức chi (Điều 5) Quy định hiện hành

Đề xuất
(đồng/người/n

gày; 02
buổi/ngày)

Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



b
Chỉ mua nguyên liệu, nhiên liệu, thuê phương tiện, thiết bị bảo vệ, y tế, phòng
chống cháy nổ, các thiết bị, phương tiện cần thiết khác phục vụ cho việc thực
hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất

Thực hiện theo quy định của
pháp luật về quản lý, sử dụng
tài sản công, pháp luật về đấu
thầu và pháp luật có liên quan

c Chi phục vụ công tác tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng
chế thu hồi đất Chưa có quy định 200,000

d

Chi phí niêm phong, phá, tháo dỡ, vận chuyển tài sản; di chuyển người bị
cưỡng chế và người có liên quan ra khỏi khu đất cưỡng chế, chi thuê địa
điểm, nhân công, phương tiện bảo quản tài sản và các khoản chi phí thực tế
hợp pháp khác phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện bảo quản tài sản khi thực
hiện cưỡng chế thu hồi đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản không thanh
toán

Tính  theo  nhu  cầu  thực  tế,
đảm bảo  tiết  kiệm,  hiệu  quả,
có hóa đơn chứng từ hợp pháp

e Chi cho công tác quay phim, chụp ảnh phục vụ cho việc thực hiện cưỡng chế
kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất Chưa có quy định 200,000

g
Chi phí bảo vệ, chống tái chiếm đất sau khi tổ chức thực hiện cưỡng chế thu
hồi đất của thửa đất cưỡng chế thu hồi đến thời điểm hoàn thành việc giải
phóng mặt bằng

Chưa có quy định 200,000

Đảm bảo không
thấp hơn lương
tối thiểu vùng
(mức lương

4.160.000đ/22
ngày = 189.000đ)

h Các nội dung chi khác có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện cưỡng
chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất

Tính  theo  nhu  cầu  thực  tế,
đảm bảo  tiết  kiệm,  hiệu  quả,
có hóa đơn chứng từ hợp pháp

3

Chi tiền lương, các khoản đóng góp theo tiền lương và các khoản phụ cấp
lương theo chế độ quy định của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường liên
quan đến việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng
chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất theo cơ chế tài chính áp dụng đối
với tổ chức đó.

Đã có quy định về lương,
các khoản đóng góp theo
tiền lương và các khoản

phụ cấp lươngChi tiền lương và các khoản đóng góp theo tiền lương được xác định theo
quy định hiện hành của pháp luật

TT Nội dung ((Điều 4)) Quy định mức chi (Điều 5) Quy định hiện hành

Đề xuất
(đồng/người/n

gày; 02
buổi/ngày)

Ghi chú
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Tham khảo tại một số tỉnh (đồng/người/ngày; 02 buổi/ngày)

Hòa Bình Thái Bình Thái Nguyên Cao Bằng Lạng Sơn

160,000 150,000 200,000 200,000 150,000

160,000 180,000 200,000 200,000 140,000

160,000

Không quy
định

200,000

Không quy định

Không quy định

160,000 200,000 140,000

160,000 180,000 200,000 200,000 Không quy định

160,000 150,000 200,000 200,000 Không quy định

160,000 180,000 200,000 200,000 140,000

160,000 150,000 200,000 200,000 120,000

160,000 150,000 200,000 200,000 120,000

TỔNG HỢP NỘI DUNG CHI
Tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất (theo Thông tư 61/2022/TT-BTC)

TT Nội dung ((Điều 4))

1 Nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

a
Chi tuyên truyền các chính sách, chế độ về bồi dưỡng, hỗ trợ, tái định cư khi
nhà nước thu hồi đất và tổ chức vận động các đối tượng liên quan thực hiện
quyết định thu hồi đất

b Chi điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm theo quy định tại khoản 1 Điều 69
của Luật Đất đai năm 2013 gồm:

- Phát tờ khai, hướng dẫn người bị thiệt hại kê khai;

- Trích đo địa chính thửa đất đối với thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính
phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng;

-

Đo đạc xác định diện tích thực tế các thửa đất nằm trong ranh giới khu đất thu
hồi để thực hiện dự án (nếu có) của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm
căn cứ thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
trong trường hợp phải đo đạc lại;

- Kiểm kê số lượng nhà, công trình, cây trồng, vật nuôi và tài sản khác bị thiệt
hại khi Nhà nước thu hồi đất của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân;

-
 Kiểm tra, đối chiếu giữa tờ khai với kết quả kiểm kê, xác định mức độ thiệt
hại đối với từng đối tượng bị thu hồi đất cụ thể; tính toán giá trị thiệt hại về
đất đai, nhà, công trình, cây trồng, vật nuôi và tài sản khác

c

Chi lập, thẩm định, chấp thuận, phê duyệt, công khai phương án bồi thường,
hỗ trợ, tái định cư từ khâu tinh toàn các chi tiêu, xác định mức bồi thường, hỗ
trợ  đến  khâu  phê  duyệt  phương  án,  thông  báo  công  khai  phương  án  bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư

d
Chi tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê
duyệt theo quy định

đ)
Chi phục vụ việc hướng dẫn thực hiện, giải quyết những vướng mắc trong tổ
chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan nhà
nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định
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200,000 200,000 300,000 Theo thỏa thuận

160,000 200,000 200,000 200,000 150,000

TT Nội dung ((Điều 4))

e)
Chi thuê nhà làm việc, thuê và mua sắm máy móc, thiết bị để thực hiện công
tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường và
cơ quan thẩm định

g Chi in ấn, phô tô tài liệu, văn phòng phẩm, thông tin liên lạc (bưu chính, điện
thoại), xăng xe

h

Chi thuê nhân công thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu
có).  Việc thuê nhân công do người  đứng đầu Tổ chức làm nhiệm vụ bồi
thường quyết định, quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ và chỉ được thực hiện
khi Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường không có đủ nhân sự để thực hiện và
không được thực hiện nhiệm vụ trùng lắp với nhân sự của Tổ chức làm nhiệm
vụ bồi thường

i Các nội dung chi khác có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư

2 Nội dung chỉ tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi
đất

a Chi thông báo, tuyên truyền vận động các đối tượng thực hiện quyết định
cưỡng chế kiểm đếm, quyết định cưỡng chế thu hồi đất

Tham khảo tại một số tỉnh (đồng/người/ngày; 02 buổi/ngày)

Hòa Bình Thái Bình Thái Nguyên Cao Bằng Lạng Sơn
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160,000 200,000 200,000 300,000 200,000

Tính theo nhu cầu
thực tế, đảm bảo

tiết kiệm, hiệu quả,
có hóa đơn chứng

từ hợp pháp

200,000
Tính theo nhu cầu
thực tế, đảm bảo
tiết kiệm, hiệu

quả, có hóa đơn
chứng từ hợp pháp

Tính theo nhu cầu
thực tế, đảm bảo

tiết kiệm, hiệu quả,
có hóa đơn chứng

từ hợp pháp

Tính theo nhu cầu
thực tế, đảm bảo

tiết kiệm, hiệu quả,
có hóa đơn chứng

từ hợp pháp
200,000

200,000 200,000 200,000 200,000 140,000

TT Nội dung ((Điều 4))

b
Chỉ mua nguyên liệu, nhiên liệu, thuê phương tiện, thiết bị bảo vệ, y tế, phòng
chống cháy nổ, các thiết bị, phương tiện cần thiết khác phục vụ cho việc thực
hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất

c Chi phục vụ công tác tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng
chế thu hồi đất

d

Chi phí niêm phong, phá, tháo dỡ, vận chuyển tài sản; di chuyển người bị
cưỡng chế và người có liên quan ra khỏi khu đất cưỡng chế, chi thuê địa
điểm, nhân công, phương tiện bảo quản tài sản và các khoản chi phí thực tế
hợp pháp khác phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện bảo quản tài sản khi thực
hiện cưỡng chế thu hồi đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản không thanh
toán

e Chi cho công tác quay phim, chụp ảnh phục vụ cho việc thực hiện cưỡng chế
kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất

g
Chi phí bảo vệ, chống tái chiếm đất sau khi tổ chức thực hiện cưỡng chế thu
hồi đất của thửa đất cưỡng chế thu hồi đến thời điểm hoàn thành việc giải
phóng mặt bằng

h Các nội dung chi khác có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện cưỡng
chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất

3

Chi tiền lương, các khoản đóng góp theo tiền lương và các khoản phụ cấp
lương theo chế độ quy định của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường liên
quan đến việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng
chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất theo cơ chế tài chính áp dụng đối
với tổ chức đó.
Chi tiền lương và các khoản đóng góp theo tiền lương được xác định theo
quy định hiện hành của pháp luật

Tham khảo tại một số tỉnh (đồng/người/ngày; 02 buổi/ngày)

Hòa Bình Thái Bình Thái Nguyên Cao Bằng Lạng Sơn
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Tham khảo tại một số tỉnh (đồng/người/ngày; 02 buổi/ngày)

Lai Châu Đắk Lắk Gia Lai Phú Yên

200,000 không quy định 200,000 150,000

200,000 250,000 200,000 150,000

Không quy dịnh

300,000 200,000 150,000

300,000 200,000 150,000

250,000 không quy định 200,000 150,000

250,000 250,000 200,000 150,000

200,000 250,000 200,000 150,000

200,000 250,000 200,000 150,000

200,000 250,000 200,000 150,000

TỔNG HỢP NỘI DUNG CHI
Tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất (theo Thông tư 61/2022/TT-BTC)

TT Nội dung ((Điều 4))

1 Nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

a
Chi tuyên truyền các chính sách, chế độ về bồi dưỡng, hỗ trợ, tái định cư khi
nhà nước thu hồi đất và tổ chức vận động các đối tượng liên quan thực hiện
quyết định thu hồi đất

b Chi điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm theo quy định tại khoản 1 Điều 69
của Luật Đất đai năm 2013 gồm:

- Phát tờ khai, hướng dẫn người bị thiệt hại kê khai;

- Trích đo địa chính thửa đất đối với thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính
phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng;

-

Đo đạc xác định diện tích thực tế các thửa đất nằm trong ranh giới khu đất thu
hồi để thực hiện dự án (nếu có) của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm
căn cứ thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
trong trường hợp phải đo đạc lại;

- Kiểm kê số lượng nhà, công trình, cây trồng, vật nuôi và tài sản khác bị thiệt
hại khi Nhà nước thu hồi đất của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân;

-
 Kiểm tra, đối chiếu giữa tờ khai với kết quả kiểm kê, xác định mức độ thiệt
hại đối với từng đối tượng bị thu hồi đất cụ thể; tính toán giá trị thiệt hại về
đất đai, nhà, công trình, cây trồng, vật nuôi và tài sản khác

c

Chi lập, thẩm định, chấp thuận, phê duyệt, công khai phương án bồi thường,
hỗ trợ, tái định cư từ khâu tinh toàn các chi tiêu, xác định mức bồi thường, hỗ
trợ  đến  khâu  phê  duyệt  phương  án,  thông  báo  công  khai  phương  án  bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư

d
Chi tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê
duyệt theo quy định

đ)
Chi phục vụ việc hướng dẫn thực hiện, giải quyết những vướng mắc trong tổ
chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan nhà
nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định
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250,000 300,000 300,000 300,000

200,000 300,000 200,000 150,000

TT Nội dung ((Điều 4))

e)
Chi thuê nhà làm việc, thuê và mua sắm máy móc, thiết bị để thực hiện công
tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường và
cơ quan thẩm định

g Chi in ấn, phô tô tài liệu, văn phòng phẩm, thông tin liên lạc (bưu chính, điện
thoại), xăng xe

h

Chi thuê nhân công thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu
có).  Việc thuê nhân công do người  đứng đầu Tổ chức làm nhiệm vụ bồi
thường quyết định, quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ và chỉ được thực hiện
khi Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường không có đủ nhân sự để thực hiện và
không được thực hiện nhiệm vụ trùng lắp với nhân sự của Tổ chức làm nhiệm
vụ bồi thường

i Các nội dung chi khác có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư

2 Nội dung chỉ tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi
đất

a Chi thông báo, tuyên truyền vận động các đối tượng thực hiện quyết định
cưỡng chế kiểm đếm, quyết định cưỡng chế thu hồi đất

Tham khảo tại một số tỉnh (đồng/người/ngày; 02 buổi/ngày)

Lai Châu Đắk Lắk Gia Lai Phú Yên
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200,000

Tính theo nhu cầu thực
tế, đảm bảo tiết kiệm,
hiệu quả, có hóa đơn
chứng từ hợp pháp

200,000 150,000

Tính theo nhu cầu thực
tế, đảm bảo tiết kiệm,
hiệu quả, có hóa đơn
chứng từ hợp pháp

Tính theo nhu cầu thực
tế, đảm bảo tiết kiệm,
hiệu quả, có hóa đơn
chứng từ hợp pháp

Tính theo nhu cầu
thực tế, đảm bảo tiết
kiệm, hiệu quả, có
hóa đơn chứng từ

hợp pháp
200,000

200,000 250,000 200,000 150,000

TT Nội dung ((Điều 4))

b
Chỉ mua nguyên liệu, nhiên liệu, thuê phương tiện, thiết bị bảo vệ, y tế, phòng
chống cháy nổ, các thiết bị, phương tiện cần thiết khác phục vụ cho việc thực
hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất

c Chi phục vụ công tác tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng
chế thu hồi đất

d

Chi phí niêm phong, phá, tháo dỡ, vận chuyển tài sản; di chuyển người bị
cưỡng chế và người có liên quan ra khỏi khu đất cưỡng chế, chi thuê địa
điểm, nhân công, phương tiện bảo quản tài sản và các khoản chi phí thực tế
hợp pháp khác phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện bảo quản tài sản khi thực
hiện cưỡng chế thu hồi đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản không thanh
toán

e Chi cho công tác quay phim, chụp ảnh phục vụ cho việc thực hiện cưỡng chế
kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất

g
Chi phí bảo vệ, chống tái chiếm đất sau khi tổ chức thực hiện cưỡng chế thu
hồi đất của thửa đất cưỡng chế thu hồi đến thời điểm hoàn thành việc giải
phóng mặt bằng

h Các nội dung chi khác có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện cưỡng
chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất

3

Chi tiền lương, các khoản đóng góp theo tiền lương và các khoản phụ cấp
lương theo chế độ quy định của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường liên
quan đến việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng
chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất theo cơ chế tài chính áp dụng đối
với tổ chức đó.
Chi tiền lương và các khoản đóng góp theo tiền lương được xác định theo
quy định hiện hành của pháp luật

Tham khảo tại một số tỉnh (đồng/người/ngày; 02 buổi/ngày)

Lai Châu Đắk Lắk Gia Lai Phú Yên
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